
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1810716147 01BSQP/K18CĐ Nguyễn Thị Bích Châu 11/05/1992 K18DCD3 8.0 6.6 6.3 7.0 K Quảng Ngãi
Điểm Trường

Q.Sự đính chính

2 171325887 02BSQP/K18CĐ Ngô Thị Bích Diệp 20/04/1993 K18NCD2 6.1 7.6 7.1 6.9 TBK Quảng Nam
Chuyển từ 

K17KCD1->K18NCD

3 171326772 03BSQP/K18CĐ Phạm Tường Thảo Nhi 26/10/1993 K18QCD1 6.3 6.3 7.2 6.6 TBK Đà Nẵng
Chuyển từ 

K17PSU_QCD-

>K18QCD

4 171216308 04BSQP/K18CĐ Lê Anh Phong 22/07/1993 K18KCD1 6.8 8.1 7.1 7.3 K Quảng Bình
Chuyển từ 

K17XCD3->K18KCD

5 161325635 05BSQP/K18CĐ Lê Anh Tài 16/03/1991 K18XCD1 5.0 6.0 5.0 5.3 TBK Quảng Trị
Chuyển từ 

K16XCD1->K18XCD

6 1810514659 06BSQP/K18CĐ Nguyễn Thị Thu Thảo 28/07/1994 K18YCD2 7.0 6.1 7.3 6.8 TBK Đà Nẵng
Điểm Trường

Q.Sự đính chính

1 1820256737 01BSQP/K18ĐH Hoàng Thị Kiều 04/10/1994 K18KKT1 6.7 TBKQuảng Bình

Điểm 

 

chuyể

n từ 

chuyển điểm có đơn

Tổng số:  6   sinh viên
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